
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ QUỸ NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   191/QĐ-UBND               Quỹ Nhất, ngày 29 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn các Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Quỹ Nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỸ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 của Quốc hội về việc rút 
ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 
chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 22/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã 
về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 
lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Quỹ Nhất 
nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc thành lập Ban 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỹ Nhất, nhiệm kỳ 2026 -2031. Đơn vị bầu 
cử số 01;

Căn cứ Biên bản ngày 26/01/2026 về việc thống nhất giữa UBND xã với  
Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Quỹ Nhất.

Theo đề nghị của Trưởng phòng VHXH xã Quỹ Nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn 33 Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỹ Nhất, 
nhiệm kỳ 2026-2031  (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2 
Điều 25 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 
(được sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025). Cụ thể như sau:

1. Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu;
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2. Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;
3. Nhận tài liệu và phiếu bầu cử từ Ban bầu cử; phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử 

có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;
4 Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời 

gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử;
5. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội 

quy phòng bỏ phiếu;
6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn của Tổ bầu cử quy định tại Điều này; nhận và chuyển đến Ban bầu cử tương 
ứng khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân, khiếu nại, tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Tổ bầu cử;

7. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để gửi đến Ban 
bầu cử tương ứng;

8. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã khi kết thúc việc kiểm phiếu;

9. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ 
chức phụ trách bầu cử cấp trên;

10. Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu (nếu có).
Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quỹ Nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo luật định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

190/QĐ-UBND, ngày 28/01/2026 của UBND xã Quỹ Nhất. 
Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- UBBC tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;                               Để báo cáo
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT. ĐU, TT. HĐND xã;           
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Các tổ chức CT - XH xã;
- UBBC xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, PVHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức
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DANH SÁCH CÁC TỔ BẦU CỬ
(Kèm theo Quyết định số 191 /QĐ-UBND, ngày 29/01/2026

của UBND xã Quỹ Nhất)

1. Tổ bầu cử số 01 (gồm Thôn Thiên Bình  - Khu vực bỏ phiếu số 01) 

1. Ông Lương Văn Cừ -Bí thư chi bộ,TBCTMT -Tổ trưởng

2. Bà Đàm Thị Thu Giang -Hiệu phó trường MN Nghĩa Bình -Thư ký

3. Ông Đinh Văn Trường -Phó thôn -Tổ viên

4. Ông Vũ Văn Bính -Chi hội trưởng CCB -Tổ viên

5. Bà Trần Thị Hiên -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

6. Bà Ông Lương Thị Thắm -Chi hội trưởng khuyến học -Tổ viên

7. Ông Ngô Văn Duy -Tổ Trưởng tổ ANCS -Tổ viên

8. Bà Phạm Thị Ngân -Chi hội Phó nông dân -Tổ viên

9. Ông Hà Văn Dũng -Đại diện cử tri -Tổ viên

10. Ông Vũ Văn Tuyến -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Ông Nguyễn Văn Khương -Trưởng ban trị sự đền Thiên Bình -Tổ viên

2. Tổ bầu cử số 02 (gồm Thôn Phú Bình  - Khu vực bỏ phiếu số 02) 

1. Ông Vũ Văn Tuấn - Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Đoàn Thị Nga - Giáo viên, Trường MN Nghĩa Bình -Thư ký

3. Ông Hà Ngọc Tiến - Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Bùi Văn Hợp - Trưởng thôn -Tổ viên

5. Ông Vũ Minh Toàn - Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Vũ Văn Nghị - Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Bùi Thị Đang - Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chi hội trưởng trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Bà Vũ Thị Son - Chi hội phó Phụ nữ -Tổ viên

10. Ông Lưu Công Ích - Chi hội phó Nông dân -Tổ viên

11. Bùi Văn Bạo - Đại diện cử tri -Tổ viên
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3. Tổ bầu cử số 03 (gồm Thôn Quần Phương 1 - Khu vực bỏ phiếu số 03)

1. Ông Nguyễn Ngũ Phúc -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Thìn -Giáo viên, Trường Tiểu học Nghĩa Bình -Thư ký

3. Bà Vũ Thị Cam -Trưởng thôn -Tổ viên

4. Ông Phạm Ánh Dương -Phó Trưởng CA xã -Tổ viên

5. Ông Nguyễn Văn Long -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Trần Văn Ruyến -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Phan Thị Liễu -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Đinh Văn Chính -Chi hội trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Ông Hà Thanh Cảnh -Chi hội trưởng khuyến học -Tổ viên

10. Ông Trần Văn Thịnh -Chi hội phó CCB -Tổ viên

11. Ông Vũ Đức Tỉnh -Đại diện cử tri -Tổ viên

4. Tổ bầu cử số 04 (gồm Thôn Quần Phương 2  - Khu vực bỏ phiếu số 04) 

1. Ông Vũ Thị Hoa -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Lưu Thị Mai Hoa -Giáo viên, Trường Tiểu học Nghĩa Bình -Thư ký

3. Ông Trần Văn Đoàn -Trưởng thôn -Tổ viên

4. Ông Phạm Văn Hùng -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

5. Ông Vũ Ngọc Quý -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

6. Bà Trần Thị Nhuần -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

7. Ông Ngô Thương Hải -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn Thiết -Chi hội phó CCB -Tổ viên

9. Bà Phan Thị Cúc -Chi hội trưởng Khuyến học -Tổ viên

10. Bà Nguyễn Thị Phượng -Chi hội phó Nông dân -Tổ viên

11. Ông Vũ Mạnh Bằng -Đại diện cử tri -Tổ viên

5. Tổ bầu cử số 05 (gồm Thôn An Lạc  - Khu vực bỏ phiếu số 05)

1. Ông Trần Văn Mạnh -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền -Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Bình -Thư ký

3. Ông Trần Văn Hải -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên
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4. Ông Phạm Văn Miên -Trưởng thôn -Tổ viên

5. Ông Lê Mạnh Tùng -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Bà Ngô Thị Chiêm -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Vân -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Đinh công Thiểu -Chi hội trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Bà Nguyễn Thị Phong -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

10. Bà Vũ Minh Thư -Đội trưởng Sản xuất -Tổ viên

11. Ông Bùi Công Bình -Đại diện cử tri -Tổ viên

6. Tổ bầu cử số 06 (gồm Thôn Giáp Nhất Nam  - Khu vực bỏ phiếu số 06)

1. Ông Nguyễn Thành Khởi -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Vũ Thị Mai -Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Bình -Thư ký

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài -Trưởng ban CTMT -Tổ viên

4. Ông Lại Văn Vơn -Trưởng thôn xóm -Tổ viên

5. Bà Nguyễn Thị Loan -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Vũ Ngọc Vượng -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Vũ Thị Hương Thơm -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Ngọc Châu -Chi hội trưởng CCB -Tổ viên

9. Ông Trần Văn Liễn -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

10. Ông Bùi Văn Hải -Chi hội trưởng khuyến học -Tổ viên

11. Bà Phạm Thị Đông -Đại diện cử tri -Tổ viên

7. Tổ bầu cử số 07  - gồm Thôn Giáp Nhì  - Khu vực bỏ phiếu số 07)

1. Ông Vũ Quang Sơn -Bí thư Chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Đoàn Thị Mai -Giáo viên, Trường MN Nghĩa Tân -Thư ký

3. Ông Lâm Văn Hiếu -Trưởng thôn xóm -Tổ viên

4. Ông Trần Văn Xuất -Chi hội phó Cựu Công an -Tổ viên

5. Ông Phạm Quang Phổ -Thanh tra viên -Tổ viên

6. Ông Vũ Văn Dũng -Bí thư đoàn thanh niên -Tổ viên
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7. Bà Nguyễn Thị Râng -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Bà Vũ Thị Tín -Chi hội trưởng CCB -Tổ viên

9. Ông Phạm Văn Được -Chi hội trưởng CTĐ -Tổ viên

10. Bà Vũ Thị Thu -Chi hội phó HPN -Tổ viên

11. Bà Vũ Thị Nụ -Đại diện cử tri -Tổ viên

8. Tổ bầu cử số 08 (gồm Thôn 10  - Khu vực bỏ phiếu số 08) 

1. Ông Vũ Thế Hiển -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Tống Thanh Lương -Giáo viên, Trường MN Nghĩa Tân -Thư ký

3. Ông Vũ Văn Mạnh -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Nguyễn Văn Hiệp -Trưởng thôn 10 -Tổ viên

5. Ông Vũ Văn Đức -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Nguyễn Văn Huyện -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Lương Thị Phượng -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Bà Nguyễn Thị Bảy -Chi hội phó hội CCB -Tổ viên

9. Bà Trần Thị Phượng -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

10. Ông Vũ Văn Kiên -Đảng viên đại diện cử tri -Tổ viên

11. Ông Nguyễn Văn Mười -Đảng viên đại diện cử tri -Tổ viên

9. Tổ bầu cử số 09 (gồm Thôn Giáp Nhất Bắc  - Khu vực bỏ phiếu số 09) 

1. Ông Trần Năng Bỉnh -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Ông Trần Vũ Điệp -Giáo viên, Trường TH Nghĩa Tân -Thư ký

3. Bà Ngô Thị Suất -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Nguyễn Văn Nam -Trưởng thôn -Tổ viên

5. Ông Vũ Văn Nghiêm -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Trần Văn Xuyến -Chi hội phó người cao tuổi -Tổ viên

7. Bà Vũ Thị Tịnh -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Đinh Ngọc Yêm -Chi hội trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Bà Trần Thị Sự -Chi hội trưởng Khuyến học -Tổ viên
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10. Ông Nguyễn Văn Hòa -Tổ trưởng tổ an ninh -Tổ viên

11. Ông Đoàn Ngọc Vỵ -Đại diện cử tri -Tổ viên

10. Tổ bầu cử số 10 (gồm Thôn Giáp Ba  - Khu vực bỏ phiếu số 10)

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi -Trưởng ban CTMT -Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thuý Kiều -Bí thư đoàn thanh niên -Thư ký

3. Ông Nguyễn Văn Đông -Trưởng thôn xóm -Tổ viên

4. Bà Đỗ Thị Dung -Nhân viên, Trường TH Nghĩa Tân -Tổ viên

5. Bà Lê Thị Bích Ngọc -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

6. Ông Nguyễn Minh Hảo -Chi hội trưởng CCB -Tổ viên

7. Ông Nguyễn Văn Thi -Tổ trưởng tổ an ninh -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn Huy -Tổ viên tổ an ninh -Tổ viên

9. Ông Vũ Lâm Sơn -Thanh tra cơ sở -Tổ viên

10. Ông Trần Thanh Hải -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Ông Tống Văn Thịnh -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Tổ bầu cử số 11 (gồm Thôn Nam Thôn  - Khu vực bỏ phiếu số 11)

1. Ông Trần Xuân Bút -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Ông Đặng Văn Lợi -Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Tân -Thư ký

3. Bà Hà Thị Huê -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Vũ Văn Chinh -Trưởng thôn -Tổ viên

5. Ông Nguyễn Văn Hùng -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Nguyên Văn Phòng -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Ông Đinh Ngọc Thư -Chi hội trưởng trưởng hội CCB -Tổ viên

8. Ông Phạm Văn Trịnh -Đoàn viên -Tổ viên

9. Ông Vũ Công Long -Thanh tra cơ sở -Tổ viên

10. Ông Nguyễn Văn Huy -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Ông Lê Quang Chính -Đoàn viên -Tổ viên
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12. Tổ bầu cử số 12 (gồm Thôn Giáp Tư Bắc và Giáp Tư Nam  - Khu vực 
bỏ phiếu số 12)

1. Ông Lê Văn Thanh -Bí thư chi bộ Giáp Tư Bắc -Tổ trưởng

2. Bà Phạm Thị Ánh Dung -Nhân viên, Trường THCS Nghĩa Tân -Thư ký

3. Ông Mai Văn Lập -Bí thư Chi bộ Giáp Tư Nam -Tổ viên

4. Ông Mai Văn Lãng -Trưởng ban 
CTMT Giáp Tư Nam -Tổ viên

5. Ông Vũ Văn Tân -Trưởng thôn Giáp Tư Nam -Tổ viên

6. Ông Nguyễn Văn Hợi -Trưởng thôn Giáp Tư Bắc -Tổ viên

7. Ông Phạm Văn Khoát -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

8. Bà Lại Thị Thêu -Chi hội trưởng phụ nữ Giáp Tư Nam -Tổ viên

9. Ông Nguyễn Văn Thiết -Tổ trưởng tổ ANCS Giáp Tư Nam -Tổ viên

10. Bà Trần Thị Huyền 
Trang -Bí thư chi đoàn Giáp Tư Bắc -Tổ viên

11. Ông Mai Văn Luyến -Đại diện cử tri Giáp Tư Bắc -Tổ viên

13. Tổ bầu cử số 13 (gồm Thôn 3  - Khu vực bỏ phiếu số 13)

1. Ông Bùi Văn Tuyến -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Vũ Thị Điệp -Giáo viên, Trường MN Quỹ Nhất -Thư ký

3. Ông Đặng Văn Chúc -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Đặng Văn Thái -Trưởng thôn -Tổ viên

5. Ông Trần Văn Hiếu -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Hoàng Văn Thắng -Chi hội trưởng nông dân -Tổ viên

7. Bà Hà Thị Phương -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn Vịnh -Chi hội trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Ông Nguyễn Văn Đường -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

10. Ông Phạm Trung Hưng -Chi hội trưởng Khuyến học -Tổ viên

11. Ông Bùi Thế Bảng -Đại diện cử tri -Tổ viên
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14. Tổ bầu cử số 14 (gồm Thôn 02  - Khu vực bỏ phiếu số 14)

1. Ông Vũ Ngọc Hiền -Bí thư chi bộ -Tổ trưởng

2. Ông Vũ Đình Biển -Giáo viên -Thư ký

3. Bà Lại Thị Thu -Trưởng ban CTMTCS -Tổ viên

4. Ông Nguyễn Ngọc Hải -Trưởng thôn 2 -Tổ viên

5. Ông Đinh Anh Toán -Bí thư chi đoàn -Tổ viên

6. Ông Nguyễn Ngọc Long -Chi hội Phó nông dân -Tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Hằng -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

8. Ông Lê Trọng Thành -Chi hội trưởng hội CCB -Tổ viên

9. Ông Trần Văn Tào -Chi hội trưởng người cao tuổi -Tổ viên

10. Ông Nguyễn Hồng Hải -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy -Đại diện cử tri -Tổ viên

15. Tổ bầu cử số 15 (gồm Thôn 4  - Khu vực bỏ phiếu số 15)

1. Ông Lại Văn Hiển -Bí thư Chi bộ -Tổ trưởng

2. Bà Đặng Thị Hà -Giáo viên, Trường MN Quỹ Nhất -Thư ký

3. Ông Vũ Bắc Giang -Chi hội trưởng CCB -Tổ viên

4. Bà Nguyễn Thị Điệp -Chi hội trưởng phụ nữ -Tổ viên

5. Ông Nguyễn Xuân Chiểu -Chi hội trưởng NCT -Tổ viên

6. Ông Lâm Quang Hùng -Chi hội trưởng ND -Tổ viên

7. Ông Vũ Văn Chung -Tổ viên tổ ANCS -Tổ viên

8. Ông Vũ Đình Phùng -Chi hội khuyến học -Tổ viên

9. Ông Lại Văn Tuân -Đại diện cử tri -Tổ viên

10. Ông Lại Minh Kha -Đại diện cử tri -Tổ viên

11. Ông Trần Văn Hưng -Đại diện cử tri -Tổ viên

16. Tổ bầu cử số 16 (gồm Thôn 5 và Thôn 6  - Khu vực bỏ phiếu số 16)

1 Ông Phạm Văn Hải -Bí thư chi bộ Thôn 5 -Tổ trưởng

4 Bà Vũ Thị Dịu -Hiệu phó Trường TH Quỹ Nhất -Thư ký

2 Ông Vũ Đức Đính -Bí thư chi bộ Thôn 6 -Tổ viên
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3 Ông Đoàn Xuân Thúy -Trưởng thôn Thôn 6 -Tổ viên

5 Ông Trần Văn Sa -Trưởng thôn Thôn 5 -Tổ viên

6 Ông Lại Văn Hồng -Chi hội trưởng CCB Thôn 5 -Tổ viên

7 Ông Đoàn Ngọc Hoành -Trưởng ban CTMT Thôn 5 -Tổ viên

8 Ông Đoàn Văn Trọng -Trưởng ban CTMT Thôn 6 -Tổ viên

9 Bà Trần Thị Vui -Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn 6 -Tổ viên

10 Ông Vũ Văn Chiến -Bí thư đoàn thanh niên Thôn 5 -Tổ viên

11 Ông Phạm Văn Ký -Đại diện cử tri Thôn 6 -Tổ viên

17. Tổ bầu cử số 17 (gồm Thôn 7  - Khu vực bỏ phiếu số 17)

1. Ông Nguyễn Văn Học - Bí thư chi bộ thôn 7 -Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Hảo - Nhân viên, Trường Tiểu học Quỹ Nhất -Thư ký

3. Bà Doãn Thị Thim - Trưởng ban CTMT thôn 7 -Tổ viên

4. Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng thôn 7 -Tổ viên

5. Bà Đoàn Thị Nga - Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7 -Tổ viên

6. Ông Lại Văn Hiệp - Chi hội trưởng CCB thôn 7 -Tổ viên

7. Ông Đoàn Văn Chiến - Chi hội trưởng người cao tuổi thôn 7 -Tổ viên

8. Bà Trần Thị Thanh Hạt - Chi hội trưởng Chữ thập đỏ thôn 7 -Tổ viên

9. Ông Nguyễn Văn Vinh - Đại diện cử tri thôn 7 -Tổ viên

10. Ông Trần Văn Hiến - Đại diện cử tri thôn 7 -Tổ viên

11. Bà Lương Thị Hoài - Đại diện cử tri thôn 7 -Tổ viên

18. Tổ bầu cử số 18 (gồm Thôn 8 và Thôn 9 - Khu vực bỏ phiếu số 18)

1.  Ông Lại Văn Quynh - Trưởng thôn 9 - Tổ trưởng

2. Ông Trần Văn Nam - Hiệu phó THCS Quỹ Nhất - Thư ký

3. Bà Trần Thị Hòa - Bí thư chi bộ thôn 9 - Tổ viên

4. Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Tổ trưởng tổ ANCS thôn 8 - Tổ viên

5. Bà Vũ Thị Chén - Trưởng ban CTMTCS thôn 8 - Tổ viên

6. Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban CTMTCS thôn 9 - Tổ viên
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7. Ông Trần Văn Thành - Chi hội trưởng nông dân thôn 8 - Tổ viên

8. Ông Phạm Văn Tâm - Chi hội trưởng NCT thôn 9 - Tổ viên

9. Ông Trần Văn Phòng - Chi hội trưởng hội CCB thôn 8 - Tổ viên

10. Ông Phạm Hải Quyền - Đại diện cử tri thôn 8 - Tổ viên

11. Ông Nguyễn Văn Thuý - Chi hội trưởng ND thôn 9 - Tổ viên

19. Tổ bầu cử số 19 (gồm Thôn 1  - Khu vực bỏ phiếu số 19)

1. Ông Đỗ Tiến Dũng - Bí thư chi bộ thôn 1 - Tổ trưởng

4. Bà Vũ Thị Loan - Giáo viên M.non N. Thành - Thư ký

2. Ông Phạm Ngọc Thân - Trưởng ban CTMTCS thôn 1 - Tổ viên

3. Bà Đoàn Thị Nhuần - Trưởng thôn thôn 1 - Tổ viên

5. Ông Trần Văn Bình - Bí thư chi đoàn thôn 1 - Tổ viên

6. Ông Trần Văn Lạc - Chi hội trưởng ND thôn 1 - Tổ viên

7. Bà Trần Thị Nhung - Chi hội trưởng phụ nữ thôn 1 - Tổ viên

8. Ông Đoàn Văn An - Chi hội trưởng hội CCB thôn 1 - Tổ viên

9. Bà Mai Thị Ngoan - Chi hội trưởng khuyến học thôn 1 - Tổ viên

10. Ông Vũ Hồng Phúc - Đại diện cử tri thôn 1 - Tổ viên

11. Ông Đoàn Đức Lâm - Đại diện cử tri thôn 1 - Tổ viên

20. Tổ bầu cử số 20 (gồm Xóm Phương Điền và xóm Mỹ Điền – Khu vực 
bỏ phiếu số 20)

1. Ông Trần Trọng Tăng - Bí thư chi bộ, T. xóm Phương Điền - Tổ trưởng

2. Ông Đỗ Văn Nam - Giáo viên, Trường THCS Quỹ Nhất - Thư ký

3. Ông Lại Thế Trọng - Bí thư chi bộ xóm Mỹ Điền - Tổ viên

4. Ông Lại Văn Nguyễn - Trưởng xóm Mỹ Điền - Tổ viên

5. Bà Vũ Thị Thanh Tân - Chi hội trưởng ND xóm Phương Điền - Tổ viên

6. Ông Trần Văn Học - Trưởng ban CTMT xóm Mỹ Điền - Tổ viên

7. Ông Trần Văn Bẩy - Trưởng ban CTMT xóm Phương Điền - Tổ viên

8. Bà Lại Thị Thịnh - Bí thư chi đoàn xóm Mỹ Điền - Tổ viên

9. Bà Trần Thị Yên - Chi hội trưởng CCB xóm Mỹ Điền - Tổ viên
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10. Ông Trần Văn Dụng - Đại diện cử tri xóm Phương Điền - Tổ viên

11. Ông Trần Ngọc Hải - Đại diện cử tri xóm Mỹ Điền - Tổ viên

21. Tổ bầu cử số 21 (gồm xóm Minh Điền và Bảo Điền - Khu vực bỏ 
phiếu số 21)

1. Ông Trần Đức Tuyên - Bí thư CB, Trưởng xóm Bảo Điền - Tổ trưởng

2. Bà Lại Thị Thuý - Giáo viên Trường M. non N. Thành - Thư ký

3. Bà Trần Thị Tin - Trưởng ban CTMT xóm Minh Điền - Tổ viên

4. Bà Trần Thị Vui - Trưởng ban CTMT xóm Bảo Điền - Tổ viên

5. Ông Trần Văn Tuyền - Chi hội phó N. dân xóm Minh Điền - Tổ viên

6. Ông Lê Văn Chiến - Chi hội trưởng CCB xóm Minh Điền - Tổ viên

7. Bà Lại Thị Hoà - Chi hội trưởng PN xóm Minh Điền - Tổ viên

8. Ông Lê Văn Thanh - Chi hội trưởng CCB xóm Bảo Điền - Tổ viên

9. Ông Phạm Ngọc Hoàng - Bí thư ĐTN xóm Bảo Điền - Tổ viên

10. Bà Trần Thị Nhiễu - Chi hội trưởng phụ nữ xóm Bảo Điền - Tổ viên

11. Ông Trần Văn Phong - Đại diện cử tri xóm Minh Điền - Tổ viên

22. Tổ bầu cử số 22 (gồm xóm Lương Điền - Khu vực bỏ phiếu số 22)

1. Ông Trần Vũ Mạo - Bí thư chi bộ xóm Lương Điền - Tổ trưởng

2. Bà Đỗ Thị Ngà - Nhân viên trường TH Nghĩa Thành - Thư ký

3. Ông Trần Văn Kha - Phó ban CTMT xóm Lương Điền - Tổ viên

4. Bà Trần Thị Dung - Trưởng xóm Lương Điền - Tổ viên

5. Ông Đào Văn Quang - Bí thư chi đoàn xóm Lương Điền - Tổ viên

6. Bà Vũ Thị Lĩnh - Chi hội trưởng ND xóm Lương Điền - Tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Lê - Chi hội trưởng PN xóm Lương Điền - Tổ viên

8. Ông Trần Đức Cường - Chi trưởng hội CCB xóm Lương Điền - Tổ viên

9. Ông Trần Mạnh Chiến - Chi hội trưởng NCT xóm Lương Điền - Tổ viên

10. Bà Phạm Thị Năng - Chi trưởng hội KH xóm Lương Điền - Tổ viên

11. Ông Trần Phương Đông - Đại diện cử tri xóm Lương Điền - Tổ viên
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23. Tổ bầu cử số 23 (gồm xóm Tây Thành - Khu vực bỏ phiếu số 23)

1. Ông Trần Văn Dự - Bí thư chi bộ xóm Tây Thành - Tổ trưởng

2. Bà Đặng Thị Thơm - Giáo viên, Trường Tiểu học N. Thành - Thư ký

3. Ông Phạm Văn Tuý - Trưởng xóm Tây Thành - Tổ viên

4. Bà Trịnh Thị Gấm - Thành viên BCTMT xóm Tây Thành - Tổ viên

5. Ông Trần Văn An - Bí thư chi đoàn xóm Tây Thành - Tổ viên

6. Bà Phan Thị Nga - Chi hội phó phụ nữ xóm Tây Thành - Tổ viên

7. Bà Trần Thị Mơ - Chi trưởng phụ nữ xóm Tây Thành - Tổ viên

8. Ông Trần Thanh Mậu - Chi trưởng hội CCB xóm Tây Thành - Tổ viên

9. Ông Trần Văn Lập - Chi trưởng NCT xóm Tây Thành - Tổ viên

10. Ông Nguyễn Văn 
Cường - Chi hội phó CCB xóm Tây Thành - Tổ viên

11. Ông Đỗ Văn Tý - Đại diện cử tri xóm Tây Thành - Tổ viên

24. Tổ bầu cử số 24 (gồm xóm Chỉ Thiện và xóm Thiện Thắng - Khu vực 
bỏ phiếu số 24)

1. Ông Nguyễn Văn Khương - Bí thư chi bộ xóm Chỉ Thiện - Tổ trưởng

2. Bà Ninh Thị Nguyêt - Giáo viên THCS Doãn Khuê - Thư ký

3. Ông Nguyễn Nam Giang - Bí thư chi bộ xóm Thiện Thắng - Tổ viên

4. Ông Đỗ Văn Hiển - Trưởng xóm Chỉ Thiện - Tổ viên

5. Ông Nguyễn Thế Quyền - Trưởng xóm Thiện Thắng - Tổ viên

6. Ông Đỗ Quang Hưng - Trưởng ban CTMT xóm Chỉ Thiện - Tổ viên

7. Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban CTMT xóm Thiện Thắng - Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn Chuyên - Chi trưởng CCB xóm Thiện Thắng - Tổ viên

9. Bà Trần Thuý Dệt - Chi hội trưởng PN xóm Thiện Thắng - Tổ viên

10. Ông Nguyễn Văn Du - Chi hội trưởng CTĐ xóm Chỉ Thiện - Tổ viên

11. Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chi trưởng hội CCB xóm Chỉ Thiện - Tổ viên

25. Tổ bầu cử số 25 (gồm xóm 3 - Khu vực bỏ phiếu số 25) 

1. Ông Nguyễn Văn Chiều - Trưởng xóm 3 - Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Yên - Nhân viên Trường THCS Doãn Khuê - Thư ký

3. Ông Nguyễn Đức Hậu - Chi hội trưởng hội CCB xóm 3 -Tổ viên
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4. Ông Vũ Văn Hải - Bí thư chi đoàn xóm 3 -Tổ viên

5. Ông Trần Văn Đức - Chi hội trưởng nông dân xóm 3 - Tổ viên

6. Bà Trần Thị Phương - Chi hội trưởng phụ nữ xóm 3 - Tổ viên

7. Ông Phạm Văn Túc - Chi hội trưởng NCT xóm 3 - Tổ viên

8. Bà Nguyễn Thị Hương - Chi hội phó khuyến học xóm 3 - Tổ viên

9. Ông Phạm Hồng Quân - Chi hội phó CTĐ xóm 3 - Tổ viên

10. Ông Nguyễn Văn Huynh - Đại diện cử tri xóm 3 - Tổ viên

11. Bà Nguyễn Thị Hoa - Đại diện cử tri xóm 3 - Tổ viên

26. Tổ bầu cử số 26 (gồm xóm 4 - Khu vực bỏ phiếu số 26) 

1. Ông Trịnh Quyết Tiến - Bí thư chi bộ xóm 4 - Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường M. non N. Lợi - Thư ký

3. Ông Nguyễn Văn Hinh - Trưởng ban CTMT xóm 4 - Tổ viên

4. Ông Đỗ Thế Minh - Trưởng xóm xóm 4 - Tổ viên

5. Ông Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư chi đoàn xóm 4 - Tổ viên

6. Ông Hoàng Quốc Khánh - Chi hội trưởng ND xóm 4 - Tổ viên

7. Bà Trần Thị Hiên - Chi hội trưởng PN xóm 4 - Tổ viên

8. Ông Nguyễn Bá Đình - Chi trưởng hội CCB xóm 4 - Tổ viên

9. Ông Hoàng Văn Toán - Chi hội trưởng NCT xóm 4 - Tổ viên

10. Ông Nguyễn Văn Báu - Chi hội trưởng Khuyến học xóm 4 - Tổ viên

11. Bà Trịnh Thị Thu Hường - Đại diện cử tri xóm 4 - Tổ viên

27. Tổ bầu cử số 27 (gồm xóm 5 - Khu vực bỏ phiếu số 27) 

1. Ông Phạm Ngọc Thành - Bí thư chi bộ xóm 5 - Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Nhung - Giáo viên Trường M. non N. Lợi - Thư ký

3. Ông Phạm Ngọc Tuyền - Trưởng ban CTMT xóm 5 - Tổ viên

4. Ông Nguyễn Văn Hân - Trưởng xóm 5 - Tổ viên

5. Ông Hoàng Thanh Thuỳ - Bí thư chi đoàn xóm 5 - Tổ viên

6. Ông Trần Văn Nhân - Chi hội trưởng ND xóm 5 - Tổ viên
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7. Bà Nguyễn Thị Tám - Chi hội trưởng PN xóm 5 - Tổ viên

8. Ông Đỗ Mạnh Hiền - Chi ủy chi bộ xóm 5 - Tổ viên

9. Ông Lương Văn Tuynh - Chi hội trưởng NCT xóm 5 - Tổ viên

10. Ông Trần Văn Phú - Trùm trưởng Xứ Vinh Phú xóm 5 - Tổ viên

11. Ông Phạm Văn Xá - Đại diện cử tri xóm 5 - Tổ viên

28. Tổ bầu cử số 28 (gồm xóm 6 - Khu vực bỏ phiếu số 28)

1. Bà Nguyễn Thị Ngà - Bí thư chi bộ xóm 6 - Tổ trưởng

2. Bà Hoàng Thị Lan - Hiệu phó Trường Tiểu học N. Lợi - Thư ký

3. Bà Trịnh Thị Liên - Trưởng ban CTMTCS xóm 6 - Tổ viên

4. Ông Vũ Văn Hòa - Trưởng xóm xóm 6 - Tổ viên

5. Ông Đoàn Văn Hiếu - Bí thư chi đoàn xóm 6 - Tổ viên

6. Ông Đoàn Văn Cảnh - Chi hội trưởng nông dân xóm 6 - Tổ viên

7. Bà Nguyễn Thị Yến - Chi hội trưởng phụ nữ xóm 6 - Tổ viên

8. Ông Nguyễn Ngọc Thơ - Chi hội trưởng hội CCB xóm 6 - Tổ viên

9. Ông Vũ Trọng Lượng - Chi hội trưởng NCT xóm 6 - Tổ viên

10. Ông Vũ Kim Ngọc - Hội Cựu giáo chức xóm 6 - Tổ viên

11. Ông Vũ Văn Thái - Đại diện cử tri xóm 6 - Tổ viên

29. Tổ bầu cử số 29 (gồm xóm 1 - Khu vực bỏ phiếu số 29)

1. Ông Vũ Văn Luân - Bí thư chi bộ xóm 1 - Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Loan - Giáo viên Trường Tiểu học N. Lợi - Thư ký

3. Ông Nguyễn Ngọc Kính - Trưởng ban CTMT xóm 1 - Tổ viên

4. Ông Vũ Văn Thường - Trưởng xóm 1 - Tổ viên

5. Ông Trần Văn Sơn - Bí thư chi đoàn xóm 1 - Tổ viên

6. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chi hội trưởng nông dân xóm 1 - Tổ viên

7. Bà Trần Thị Xoan - Chi hội trưởng phụ nữ xóm 1 - Tổ viên

8. Bà Đinh Thị Thân - Chi hội trưởng người cao tuổi xóm 1 - Tổ viên

9. Ông Trần Văn Viên - Chi hội trưởng CCB xóm 1 - Tổ viên

10. Ông Trần Văn Viện - Đại diện giáo họ xóm 1 - Tổ viên
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11. Ông Vũ Cao Khoa - Đại diện cử tri xóm 1 - Tổ viên

30. Tổ bầu cử số 30 (gồm xóm 2 - Khu vực bỏ phiếu số 30)

1. Ông Trần Văn Thắng - Bí thư chi bộ xóm 2 -Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Tin - Nhân viên Trường THCS Nghĩa Lợi -Thư ký

3. Ông Đỗ Văn Chương - Trưởng ban CTMT xóm 2 -Tổ viên

4. Ông Phạm Thanh Nghị - Trưởng  xóm 2 -Tổ viên

5. Ông Phạm Tuấn Anh - Bí thư đoàn thanh niên xóm 2 -Tổ viên

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chi hội phó CCB xóm 2 -Tổ viên

7. Bà Trương Thị Nhiệm - Chi hội trưởng PN xóm 2 -Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn 
Cường - Chi hội trưởng NCT xóm 2 -Tổ viên

9. Ông Lại Văn Thiềng - Thành viên ban CTMT xóm 2 -Tổ viên

10. Ông Ngô Văn Y - Thành viên ban CTMT xóm 2 -Tổ viên

11. Ông Trần Văn Minh - Đại diện cử tri xóm 2 -Tổ viên

31. Tổ bầu cử số 31 (gồm xóm Hậu Điền - Khu vực bỏ phiếu số 31)

1. Ông Nguyễn Văn Phong - Bí thư chi bộ xóm Hậu Điền - Tổ trưởng

2. Ông Vũ Thị Loan - Nhân viên Trường THCS Nghĩa Lợi - Thư ký

3. Ông Trần Minh Lẫm - Trưởng ban CTMT xóm Hậu Điền - Tổ viên

4. Ông Lại Văn Khiết - Trưởng xóm Hậu Điền - Tổ viên

5. Ông Trần Văn Binh - Bí thư chi đoàn xóm Hậu Điền - Tổ viên

6. Ông Trần Văn Hà - An ninh cơ sở xóm Hậu Điền - Tổ viên

7. Bà Trần Thị Lan - Chi hội trưởng phụ nữ xóm Hậu Điền - Tổ viên

8. Ông Trần Văn Tiệp - Chi hội trưởng NCT xóm Hậu Điền - Tổ viên

9. Ông Trần Văn Nhượng - Phó chi đoàn xóm Hậu Điền - Tổ viên

10. Bà Đoàn Thị Hằng - Chi hội phó PN xóm Hậu Điền - Tổ viên

11. Ông Trần Xuân Khang - Đại diện cử tri xóm Hậu Điền - Tổ viên
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32. Tổ bầu cử số 32 (xóm Phúc Điền và xóm Liên Thành - Khu vực bỏ 
phiếu số 32)

1. Ông Trần Văn Quang - Bí thư chi bộ xóm Phúc Điền - Tổ trưởng

2. Bà Trần Thị Thuỳ - Giáo viên trường TH Nghĩa Thành - Thư ký

3. Ông Phan Văn Hóa - Bí thư chi bộ xóm Liên Thành - Tổ viên

4. Ông Nguyễn Văn Ích - Trưởng xóm Phúc Điền - Tổ viên

5. Bà Nguyễn Thị Kim Huế - Trưởng ban CTMT xóm Phúc Điền - Tổ viên

6. Ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư chi đoàn TN xóm Phúc Điền - Tổ viên

7. Bà Đoàn Thị Vân - Chi hội trưởng PN xóm Phúc Điền - Tổ viên

8. Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban CTMT xóm Liên Thành - Tổ viên

9. Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Trưởng xóm xóm Liên Thành - Tổ viên

10. Bà Phạm Thị Mùi - Chi hội trưởng PN xóm Liên Thành - Tổ viên

11. Ông Nguyễn Văn Hoan - Đại diện cử tri xóm Liên Thành - Tổ viên

33. Tổ bầu cử số 33 (xóm Công Điền Chỉ Thiện-Khu vực bỏ phiếu số 33)

1. Ông Nguyễn Đình Thi - Bí thư chi bộ C. Điền C. Thiện -Tổ trưởng

2. Ông Trần Văn Nhân - Giáo viên trường THCS Doãn Khuê -Thư ký

3. Ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Bí thư chi bộ C. Điền C. Thiện -Tổ viên

4. Ông Trần Văn Quynh - Trưởng xóm C. Điền C. Thiện -Tổ viên

5. Ông Vũ Văn Đình - Bí thư chi đoàn C. Điền C. Thiện -Tổ viên

6. Ông Vũ Thị Vui - Phó Chi hội PN C. Điền C. Thiện -Tổ viên

7. Ông Vũ Thị Hoa - Chi trưởng PN C. Điền C. Thiện -Tổ viên

8. Ông Lê Thanh Tịnh - Chi trưởng hội CCB C. Điền C. Thiện -Tổ viên

9. Ông Vũ Văn Minh - Chi trưởng NCT C. Điền C. Thiện -Tổ viên

10. Ông Phạm Thị Anh - Phó CLB GĐHP C. Điền C. Thiện -Tổ viên

11. Ông Nguyễn Xuân Phiến - Đại diện cử tri C. Điền C. Thiện -Tổ viên
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